
Báo cáo

1 H23.24.26-230518-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 18/05/2023 

10:22:29-Hạn xử lý: 19/05/2023 10:22:29-Ngày hẹn trả: 19/05/2023 

10:22:29-Ngày có KQ: 18/05/2023 10:44:52-Ngày trả KQ: 18/05/2023 

13:36:50-Số người nộp: 1 ĐOÀN THỊ THANH THẢO

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-18/05/2023 

13:36:50

2 H23.24.26-230518-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 18/05/2023 

08:26:44-Hạn xử lý: 19/05/2023 08:26:44-Ngày hẹn trả: 19/05/2023 

08:26:44-Ngày có KQ: 18/05/2023 08:34:33-Ngày trả KQ: 18/05/2023 

13:36:03-Số người nộp: 1 TRẦN VĂN CƯ

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-18/05/2023 

13:36:03

3 H23.24.26-230517-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 17/05/2023 

15:20:48-Hạn xử lý: 18/05/2023 15:20:48-Ngày hẹn trả: 18/05/2023 

15:20:48-Ngày có KQ: 17/05/2023 15:53:59-Ngày trả KQ: 17/05/2023 

16:03:27-Số người nộp: 1 TRẦN THỊ SEN

KHU TÂN PHÚ, Thị trấn Phú Thái, 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-17/05/2023 

16:03:27

4 H23.24.26-230517-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 17/05/2023 

07:41:56-Hạn xử lý: 18/05/2023 07:41:56-Ngày hẹn trả: 18/05/2023 

07:41:56-Ngày có KQ: 17/05/2023 14:51:12-Ngày trả KQ: 17/05/2023 

16:02:15-Số người nộp: 1 ĐỖ VĂN LOAN

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-17/05/2023 

16:02:15

5 H23.24.26-230516-0005

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 16/05/2023 

15:25:30-Hạn xử lý: 17/05/2023 15:25:30-Ngày hẹn trả: 17/05/2023 

15:25:30-Ngày có KQ: 16/05/2023 16:25:08-Ngày trả KQ: 16/05/2023 

16:26:45-Số người nộp: 1 MAI VĂN THÀNH

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-16/05/2023 

16:26:45

6 H23.24.26-230516-0004

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 16/05/2023 

14:02:39-Hạn xử lý: 17/05/2023 14:02:39-Ngày hẹn trả: 17/05/2023 

14:02:39-Ngày có KQ: 16/05/2023 14:45:01-Ngày trả KQ: 16/05/2023 

16:10:31-Số người nộp: 1 ĐỖ THỊ DUNG

dụ nghĩa, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-16/05/2023 

16:10:31

7 H23.24.26-230516-0003

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 16/05/2023 

13:40:07-Hạn xử lý: 17/05/2023 13:40:07-Ngày hẹn trả: 17/05/2023 

13:40:07-Ngày có KQ: 16/05/2023 14:45:01-Ngày trả KQ: 16/05/2023 

16:07:30-Số người nộp: 1 ĐỖ THỊ KIM THOA

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-16/05/2023 

16:07:30

8 H23.24.26-230516-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 16/05/2023 

08:40:41-Hạn xử lý: 17/05/2023 08:40:41-Ngày hẹn trả: 17/05/2023 

08:40:41-Ngày có KQ: 16/05/2023 14:38:05-Ngày trả KQ: 16/05/2023 

16:09:14-Số người nộp: 1 PHAN THI PHƯỢNG

thôn quyết thắng, Xã Kim Anh, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-16/05/2023 

16:09:14

9 H23.24.26-230516-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 16/05/2023 

07:29:28-Hạn xử lý: 17/05/2023 07:29:28-Ngày hẹn trả: 17/05/2023 

07:29:28-Ngày có KQ: 16/05/2023 09:24:47-Ngày trả KQ: 16/05/2023 

16:05:40-Số người nộp: 1 NHO THỊ HƯỜNG

Thôn Dưỡng  Thái Nam, Xã Phúc Thành 

, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-16/05/2023 

16:05:40

10 H23.24.26-230515-0004

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 15/05/2023 

15:08:13-Hạn xử lý: 16/05/2023 15:08:13-Ngày hẹn trả: 16/05/2023 

15:08:13-Ngày có KQ: 15/05/2023 16:10:38-Ngày trả KQ: 15/05/2023 

16:12:38-Số người nộp: 1 CHU VĂN TRỌNG

Thôn Dưỡng  Thái Nam, Xã Phúc Thành 

, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-15/05/2023 

16:12:38

11 H23.24.26-230515-0003

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 15/05/2023 

14:29:09-Hạn xử lý: 16/05/2023 14:29:09-Ngày hẹn trả: 16/05/2023 

14:29:09-Ngày có KQ: 15/05/2023 16:10:38-Ngày trả KQ: 15/05/2023 

16:11:17-Số người nộp: 1 ĐỖ VĂN TUÂN

Thôn Dưỡng  Thái Nam, Xã Phúc Thành 

, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-15/05/2023 

16:11:17

12 H23.24.26-230515-0002

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 15/05/2023 

13:54:52-Hạn xử lý: 16/05/2023 13:54:52-Ngày hẹn trả: 16/05/2023 

13:54:52-Ngày có KQ: 15/05/2023 14:22:27-Ngày trả KQ: 15/05/2023 

16:10:16-Số người nộp: 1 NGUYỄN VĂN ĐỨC

Thôn Dưỡng  Thái Nam, Xã Phúc Thành 

, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-15/05/2023 

16:10:16

13 H23.24.26-230512-0005

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 12/05/2023 

10:57:21-Hạn xử lý: 15/05/2023 10:57:21-Ngày hẹn trả: 15/05/2023 

10:57:21-Ngày có KQ: 12/05/2023 13:53:06-Ngày trả KQ: 12/05/2023 

13:55:59-Số người nộp: 1 PHAN THỊ HOA

thôn Dưỡng Thái Trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-12/05/2023 

13:55:59

14 H23.24.26-230512-0004

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 12/05/2023 

10:53:19-Hạn xử lý: 15/05/2023 10:53:19-Ngày hẹn trả: 15/05/2023 

10:53:19-Ngày có KQ: 12/05/2023 13:53:06-Ngày trả KQ: 12/05/2023 

13:55:03-Số người nộp: 1 ĐOÀN THỊ THANH THẢO

thôn dưỡng thái trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-12/05/2023 

13:55:03

15 H23.24.26-230512-0003

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 12/05/2023 

09:22:24-Hạn xử lý: 15/05/2023 09:22:24-Ngày hẹn trả: 15/05/2023 

09:22:24-Ngày có KQ: 12/05/2023 10:04:13-Ngày trả KQ: 12/05/2023 

13:52:36-Số người nộp: 1 PHAN THỊ HOA

thôn Dưỡng Thái Trung, Xã Phúc Thành , 

Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-12/05/2023 

13:52:36

16 H23.24.26-230512-0001

2.000815.000.00.00.H23-1ngày làm việc-Ngày tiếp nhận: 12/05/2023 

08:46:59-Hạn xử lý: 15/05/2023 08:46:59-Ngày hẹn trả: 15/05/2023 

08:46:59-Ngày có KQ: 12/05/2023 09:05:26-Ngày trả KQ: 12/05/2023 

13:50:57-Số người nộp: 1 PHẠM VĂN TUYÊN

thôn phạm xã 2, Xã Tuấn Việt, Huyện 

Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Trần Văn Hồi-Bộ phận TN&amp;TKQ - 

Tư Pháp Xã Phúc Thành-12/05/2023 

13:50:57

DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRONG KỲ TỪ NGÀY: 12/05/2023 ĐẾN NGÀY: 18/05/2023

STT Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ Người đăng ký Địa chỉ Cán bộ xử lý

KTH_X_PTH

BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Page 1


